
ABTEILUNG FÜR DEUTSCHE SPRACHE

K17 - HK2 K17 - HK2
1NN2-K18

Đức 1

1NN2-K18

Đức 2

PP giảng dạy 

tiếng Đức

Biên - Phiên dịch 

tiếng Đức

Vorm.

Nachm.

Abend

Vorm.

Nachm.

Vorm.

Nachm.

Abend

Vorm.

Nachm.

Vorm.

Nachm.

Thi viết HHP 3B1

Hiệp - Thủy

D2-305 online

Thi viết HHP 3B1

Trà - Quân

D2-308 online

Thi viết HHP 3B1

Lan - P. Ngọc

D2-309 online 

Thi viết HHP 3B1

Hồng - Xuân

D2-310 online

Thi viết HHP 3B1

Linh - B. Hiền

D2-311 online

Abend

Vorm.

Nachm.

Đ.Hiền Thắng Liên Thủy Yên Hiển Hiệp Oanh Trà Hồng Lan P.Ngọc Xuân

0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2

Nocker B.Hiền Linh Cao 

Ngọc

B.Ngọc Q.Anh N.Hương Quân Như Ý K.Hòa B. Phương

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

GD kiến thức NN

Yên - Lan - Xuân (15) - Thi HHP

C809 online

Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi. (3 GV Thắng, Lan, Xuân đi làm đề nếu tuần sau chưa về sẽ bố trí GV khác thay thế)

Do.

15.07.21
Biên dịch 1 - N 1+2

Liên - Hiển (27)

C512 - Thi HHP

 online

Fri.

16.07.21

Sa.

17.07.21

Tổng buổi dạy hàng 

tuần từng giáo viên 

hoàn thành

N2-20

HK2

N3-20

HK2

N5-20

HK2

N4-20

HK2

Mi.

14.07.21

Biên - Phiên dịch tiếng 

Đức

Di.

13.07.21
Phiên dịch 1 - N 1+ 2

Hiển - Thắng (27)

A1-205 - Thi HHP 

online

Mo.

12.07.21

PP giảng dạy tiếng 

Đức

UNIVERSITÄT HANOI

DOZENTENEINSATZPLAN JAHRGANG 2020 - 2021     Woche: 50 (12.07.2021 - 17.07.2021)                        

Datum Tageszeit
K18 - HK2 K18 - HK2 N1-19

HK2

N2-19

HK2

N3-19

HK2

N4-19

HK2 Thời gian học - HK2

Học từ 16:30 - 20:30

N1-20

HK2




